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1 Lâm Diệp An 09/04/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015438 001/2022 19/09/2022

2 Nguyễn Thị Linh Chi 17/06/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015439 002/2022 19/09/2022

3 Nguyễn Thị Thanh Chúc 02/02/1999 Cần Thơ Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015440 003/2022 19/09/2022

4 Võ Thị Huyền Cơ 30/04/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015441 004/2022 19/09/2022

5 Ngân Thị Diệm 26/06/2000 Thanh Hóa Nữ Thái
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015442 005/2022 19/09/2022

6 Nguyễn Thị Ngọc Dung 20/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015443 006/2022 19/09/2022

7 Trần Thị Phương Dung 04/09/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015444 007/2022 19/09/2022
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8 Hoàng Thị Thùy Dương 09/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015445 008/2022 19/09/2022

9 Nguyễn Thái Hiền 31/10/2001 TP. HCM Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015446 009/2022 19/09/2022

10 Nguyễn Thị Ngọc Huế 11/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015447 010/2022 19/09/2022

11 Lê Đoan Mẫn 10/04/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015448 011/2022 19/09/2022

12 Nguyễn Thị Hồng Ngân 27/02/2001 Bình Dương Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015449 012/2022 19/09/2022

13 Hồ Thanh Ngân 02/09/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015450 013/2022 19/09/2022

14 Lê Nguyễn Hồng Ngọc 01/09/1996 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015451 014/2022 19/09/2022

15 Nguyễn Thị Hải Nguyên 03/05/2001 Đồng Nai Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015452 015/2022 19/09/2022

16 Nguyễn Phương Nhã 21/10/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015453 016/2022 19/09/2022
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17 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/06/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015454 017/2022 19/09/2022

18 Trương Yến Nhi 10/05/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015455 018/2022 19/09/2022

19 Ngô Thị Yến Nhi 07/09/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015456 019/2022 19/09/2022

20 Nguyễn Huỳnh Như 24/09/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015457 020/2022 19/09/2022

21 Trương Thị Huỳnh Như 21/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015458 021/2022 19/09/2022

22 Ngô Thị Kiều Oanh 06/12/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015459 022/2022 19/09/2022

23 Lê Thị Mỹ Phụng 01/08/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015460 023/2022 19/09/2022

24 Nguyễn Thị Ngọc Phương 06/06/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015461 024/2022 19/09/2022

25 Hồ Thị Son 25/03/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015462 025/2022 19/09/2022
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26 Trần Nguyễn Tuyết Thanh 21/07/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015463 026/2022 19/09/2022

27 Nguyễn Thị Diễm Thơ 05/12/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015464 027/2022 19/09/2022

28 Trần Hương Thơm 28/05/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015465 028/2022 19/09/2022

29 Nguyễn Thị Bích Trâm 25/01/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015466 029/2022 19/09/2022

30 Võ Thị Ngọc Trâm 21/01/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015467 030/2022 19/09/2022

31 Nguyễn Thị Việt Trinh 16/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Giỏi CĐ00015468 031/2022 19/09/2022

32 Trần Thị Thu Trinh 25/10/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015469 032/2022 19/09/2022

33 Lê Thị Cẩm Tú 01/01/2001 Sóc Trăng Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015470 033/2022 19/09/2022

34 Nguyễn Thị Các Tường 11/12/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015471 034/2022 19/09/2022
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35 Trần Khánh Vi 10/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015472 035/2022 19/09/2022

36 Võ Khánh Vy 23/07/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015473 036/2022 19/09/2022

37 Trương Thảo Vy 19/12/1999 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015474 037/2022 19/09/2022

38 Dương Quế Anh 28/09/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015475 038/2022 19/09/2022

39 Lưu Tuyết Hoa 03/05/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015476 039/2022 19/09/2022

40 Vương Thị Phương Trang 25/11/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015477 040/2022 19/09/2022

41 Nguyễn Thị Ngọc Hải 10/09/1999 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015478 041/2022 19/09/2022

42 Phùng Thị Hồng 08/07/1999 Thanh Hóa Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015479 042/2022 19/09/2022

43 Dương Nguyễn Như Huỳnh 15/01/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015480 043/2022 19/09/2022
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44 Nguyễn Thị Loan 04/04/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015481 044/2022 19/09/2022

45 Lê Nguyễn Lộc 12/08/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015482 045/2022 19/09/2022

46 Nguyễn Thị Kiều Nhi 03/05/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015483 046/2022 19/09/2022

47 Nguyễn Thị Yến Nhi 28/09/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015484 047/2022 19/09/2022

48 Nguyễn Thị Thanh Thuy 25/02/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015485 048/2022 19/09/2022

49 Nguyễn Thị Bảo Trăm 24/05/2000 Long An Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015486 049/2022 19/09/2022

50 Hoàng Thị Bình 02/04/1999 Bắc giang Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015487 050/2022 19/09/2022

51 Lê Thị Chi 10/01/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015488 051/2022 19/09/2022

52 Phan Thị Mỹ Linh 16/08/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015489 052/2022 19/09/2022
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53 Ngô Thị Thảo Ly 17/09/2000 TPHCM Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015490 053/2022 19/09/2022

54 Phạm Trà My 23/03/2000 Thái Bình Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015491 054/2022 19/09/2022

55 Lê Thị Minh Trang 08/10/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015492 055/2022 19/09/2022

56 Lưu Đào Như Ý 26/06/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015493 056/2022 19/09/2022

57 Võ Thị Ngọc Quý 17/04/1999 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015494 057/2022 19/09/2022

58 Nguyễn Thị Thanh Ngân 04/09/1997 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015495 058/2022 19/09/2022

59 Nguyễn Thị Thúy An 06/09/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015496 059/2022 19/09/2022

60 Nguyễn Thị Linh Anh 16/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015497 060/2022 19/09/2022

61 Phạm Ngọc Ánh 13/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015498 061/2022 19/09/2022
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62 Lê Thị Ngọc Dự 23/10/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015499 062/2022 19/09/2022

63 Tạ Ngân Hà 27/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015500 063/2022 19/09/2022

64 Trần Nhật Hạ 20/10/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015501 064/2022 19/09/2022

65 Nguyễn Thị Cẩm Hiền 19/12/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015502 065/2022 19/09/2022

66 Trương Thúy Hoa 10/06/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015503 066/2022 19/09/2022

67 Nguyễn Bảo Hòa 12/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015504 067/2022 19/09/2022

68 Nguyễn Văn Hoàng 06/02/2001 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015505 068/2022 19/09/2022

69 Lý Mỹ Huyền 13/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015506 069/2022 19/09/2022

70 Bùi Thị Phương Linh 28/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015507 070/2022 19/09/2022
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71 Trần Thị Thúy Loan 23/09/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015508 071/2022 19/09/2022

72 Hồ Thị Trà My 03/04/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015509 072/2022 19/09/2022

73 Nguyễn Thị Bé Nguyên 01/06/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015510 073/2022 19/09/2022

74 Nguyễn Phan Yến Nhi 27/03/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015511 074/2022 19/09/2022

75 Lâm Huỳnh Như 24/09/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015512 075/2022 19/09/2022

76 Nguyễn Hải Phong 21/08/1997 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Giỏi CĐ00015513 076/2022 19/09/2022

77 Phan Thị Phụng 20/01/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015514 077/2022 19/09/2022

78 Nguyễn Tấn Phước 22/06/1999 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015515 078/2022 19/09/2022

79 Võ Thị Thanh Quý 14/12/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015516 079/2022 19/09/2022

9



SỐ 

TT

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Quốc 

tịch

Ngành 

đào tạo

Năm tốt 

nghiệp

Xếp loại 

tốt nghiện

Số hiệu văn 

bằng

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng

Người nhận văn bằng 

ký và ghi rõ họ tên

Ghi 

chú
HỌ VÀ TÊN

80 Lê Nguyễn Hoàng Quyên 24/01/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015517 080/2022 19/09/2022

81 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 18/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015518 081/2022 19/09/2022

82 Phan Thị Anh Thư 08/12/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015519 082/2022 19/09/2022

83 Tô Phượng Thy 31/01/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015520 083/2022 19/09/2022

84 Nguyễn Thị Thùy Trang 16/06/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015521 084/2022 19/09/2022

85 Nguyễn Thị Cẩm Tú 06/08/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Giỏi CĐ00015522 085/2022 19/09/2022

86 Lương Thị Thúy An 10/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015523 086/2022 19/09/2022

87 Ngô Thị Mỹ Anh 25/05/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015524 087/2022 19/09/2022

88 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015525 088/2022 19/09/2022
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SỐ 

TT

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Quốc 

tịch

Ngành 

đào tạo

Năm tốt 

nghiệp

Xếp loại 

tốt nghiện

Số hiệu văn 

bằng

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng

Người nhận văn bằng 

ký và ghi rõ họ tên

Ghi 

chú
HỌ VÀ TÊN

89 Trần Hoàng Mỹ Duyên 01/07/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015526 089/2022 19/09/2022

90 Phan Thị Ngọc Hương 18/06/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015527 090/2022 19/09/2022

91 Nguyễn Thị Thùy Linh 30/09/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015528 091/2022 19/09/2022

92 Trương Thị Linh 25/03/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015529 092/2022 19/09/2022

93 Trần Y Linh 08/10/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015530 093/2022 19/09/2022

94 Trần Thị Lực 26/09/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015531 094/2022 19/09/2022

95 Nguyễn Thị Xuân Mai 15/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015532 095/2022 19/09/2022

96 Hà Thiên Mỹ 16/10/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015533 096/2022 19/09/2022

97 Phan Kim Ngân 24/04/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015534 097/2022 19/09/2022
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SỐ 

TT

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Quốc 

tịch

Ngành 

đào tạo
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bằng

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng

Người nhận văn bằng 

ký và ghi rõ họ tên

Ghi 

chú
HỌ VÀ TÊN

98 Nguyễn Trần Yến Nhi 16/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015535 098/2022 19/09/2022

99 Phạm Thị Tuyết Nhi 04/08/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015536 099/2022 19/09/2022

100 Lê Thị Hồng Nhung 23/03/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015537 100/2022 19/09/2022

101 Trần Thị Thu Nhung 21/07/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015538 101/2022 19/09/2022

102 Võ Tấn Phước 22/01/2001 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015539 102/2022 19/09/2022

103 Trần Lê Như Phương 09/06/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015540 103/2022 19/09/2022

104 La Minh Phương 06/05/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015541 104/2022 19/09/2022

105 Nguyễn Thị Tố Quyên 07/08/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Giỏi CĐ00015542 105/2022 19/09/2022

106 Phạm Phát Tài 23/02/2001 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015543 106/2022 19/09/2022
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SỐ 

TT

Ngày tháng 

năm sinh
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Người nhận văn bằng 

ký và ghi rõ họ tên

Ghi 

chú
HỌ VÀ TÊN

107 Huỳnh Thị Kiều Thi 07/09/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Giỏi CĐ00015544 107/2022 19/09/2022

108 Đỗ Thị Thùy 04/04/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015545 108/2022 19/09/2022

109 Huỳnh Thị Thương 03/05/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015546 109/2022 19/09/2022

110 Trần Thị Minh Trang 08/03/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015547 110/2022 19/09/2022

111 Nguyễn Nhật Trinh 29/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015548 111/2022 19/09/2022

112 Lê Trú Trinh 08/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015549 112/2022 19/09/2022

113 Nguyễn Thảo Vy 12/07/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015550 113/2022 19/09/2022

114 Cao Thị Kim Yến 29/10/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015551 114/2022 19/09/2022

115 Lê Thị Kim Chi 26/08/2000 Long An Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015552 115/2022 19/09/2022
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SỐ 

TT

Ngày tháng 
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Ghi 

chú
HỌ VÀ TÊN

116 Phạm Thị Ngọc Duyên 20/06/1999 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015553 116/2022 19/09/2022

117 Thái Như Khánh 29/05/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015554 117/2022 19/09/2022

118 Trương Thị Trúc Linh 09/04/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015555 118/2022 19/09/2022

119 Trần Văn Tuấn 17/01/2000 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015556 119/2022 19/09/2022

120 Đặng Nguyễn Thành Tâm 11/04/2000 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015557 120/2022 19/09/2022

121 Trần Hoài Thương 19/11/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022 Khá CĐ00015558 121/2022 19/09/2022

122 Trần Phan Phương Trúc 02/05/2000 Đồng Tháp Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2022

Trung 

bình khá
CĐ00015559 122/2022 19/09/2022

123 Trần Minh Châu 29/09/1999 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

Sư phạm 

Âm nhạc
2022 Khá CĐ00015560 123/2022 19/09/2022

124 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/08/1993 Đăk Lăk Nữ Kinh
Việt 

Nam

Sư phạm 

Âm nhạc
2022 Giỏi CĐ00015561 124/2022 19/09/2022
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SỐ 

TT

Ngày tháng 
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ký và ghi rõ họ tên

Ghi 

chú
HỌ VÀ TÊN

125 Dương Ngọc Như Quỳnh 03/11/1999 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Sư phạm 

Âm nhạc
2022 Giỏi CĐ00015562 125/2022 19/09/2022

126 Đặng Gia Tuệ 19/02/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Sư phạm 

Âm nhạc
2022 Giỏi CĐ00015563 126/2022 19/09/2022

127 Phạm Thị Phương Uyên 28/08/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Sư phạm 

Âm nhạc
2022 Khá CĐ00015564 127/2022 19/09/2022

128 Lữ Ngọc Thúy Vy 25/05/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Sư phạm 

Âm nhạc
2022 Khá CĐ00015565 128/2022 19/09/2022

129 Nguyễn Tấn Hiển 19/09/1996 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

Sư phạm 

Âm nhạc
2022 Khá CĐ00015566 129/2022 19/09/2022

130 Nguyễn Thị Diễm Hương 08/06/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015568 130/2022 19/09/2022

131 Nguyễn Thị Kim Ngân 10/04/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục

 Mầm non
2022 Khá CĐ00015567 131/2022 19/09/2022
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